
TT TÊN CƠ SỞ
MÃ SỐ 

DN/HỘ KD
ĐỊA CHỈ

ĐIỆN 

THOẠI

LOẠI HÌNH 

SX, KD
SỐ CẤP NGÀY CẤP

NGÀY 

HẾT HẠN

1 HKD Ruby quán 042192011845
đường Quốc lộ 8A, thôn 8, 

xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
0987 178 433

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

401/2026/ATTP

-CNĐK
04/5/2026 04/5/2029

2 HKD Vua Bánh Mỳ
8796936164-

001

thôn Hòa Hợp, xã Đông 

Kinh, tỉnh Hà Tĩnh
0961 031747

Sản xuất bánh 

mỳ, Dịch vụ ăn 

uống dưới 200 

suất/ lần phục vụ

402/2026/ATTP

-CNĐK
04/5/2026 04/5/2029

3
Tiệm nhỏ - HKD Nguyễn Thị 

Hằng
28A8019292

Số 73, đường Xuân Diệu, 

tổ 5 Bắc Hà, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0914 790 147

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

403/2026/ATTP

-CNĐK
04/5/2026 04/5/2029

4

Công ty CP Trung Nguyên 

Franchising - Cửa hàng Trung 

nguyên tại Hà Tĩnh

0310939343

Tầng L1, Lô L1-0F và Lô 

L1-03A, TTTM Vincom 

Kỳ Anh Hà Tĩnh, Tiểu khu 

2, TDP 1, Phường Sông 

Trí, tỉnh Hà Tĩnh

0913303809

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

404/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

5
HKD Võ Thị Nga - Quán Anh 

Nga
28I8005674

Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa, 

tỉnh Hà Tĩnh
0977607482

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

405/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

6
HKD Chu Văn Tình - quán Ốc 

Chú Út
042099005352

số 66 Nguyễn Biên, xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0984859409

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

406/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

7 HKD Mẹt Quán Hà Tĩnh 042301007853

số 409 đường Nguyễn Du, 

Phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0763056158

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

407/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

8 HKD Tờ - rung 042093021911
số 07 đường Thiên Cầm, xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0976343003

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

408/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029
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9
HKD Dương Văn Long - Quán 

Long Liễu
019092009386

TDP Tân Long, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0978655192

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

409/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

10
HKD Trần Thị Phương 1991-

Five Star
28G8003743

số 07 đường Xuân Diệu, xã 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0975443982

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

410/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

11
HKD Lê Cao Tịnh - Miên canh 

cá rô đồng
8212352978

A29 đường Sông Cày, xã 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0916196456

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

411/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

12 HKD Trang Uyên quán
3001331948-

001

Tổ dân phố Trường Sơn, 

phường Vũng Áng, tỉnh Hà 

Tĩnh

0972039905

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

412/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

13
Hộ kinh doanh Quán Bún Đậu - 

Cơm Tấm
042188020610

Thôn 1, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh
0985 707 790

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

413/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

14
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thuỳ Dung
28J80001231

Thôn 15, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh
0978 729 169

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

414/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

15
Hộ kinh doanh Nhà hàng Hằng 

Khởi
28J8001811

Thôn 14, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh
0964 577 621

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

415/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

16 Nhà hàng Huân Nhung 28J8001814

Số nhà 28, Đường Mai Hắc 

Đế, Thôn 5, xã Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

0383 024 097

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

416/2026/ATTP

-CNĐK
05/5/2026 05/5/2029

17 Hộ kinh doanh Nhà hàng 688 042087003109
Thôn Xuân Hải, xã Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
0911 085 086

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

417/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

18
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hân 

- Quán Huyền Phương
28I8005031

Thôn Nam Thành, xã Cẩm 

Trung, tỉnh Hà Tĩnh
0986 520 599

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

418/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029



19 Hộ kinh doanh Nhà hàng 007 28L8000342
Thôn Xuân Hải, xã Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
0777 339 339

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

419/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

20

Hộ kinh doanh Trần Quang 

Giáp - Mộc Homestay and 

Coffee

042094010924
Thôn Chùa, xã Thiên Cầm, 

Tỉnh Hà Tĩnh
0976 011 696

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

420/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

21
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa 

- Quán Lương Hoa
042187014768

Thôn Trường Xuân, xã 

Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0917 050 678

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

421/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

22
Hộ kinh doanh Nhà hàng Mạnh 

Tân
042064008465

Thôn Đại Hải, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0934 637 256

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

422/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

23 HKD Lê Văn Tuấn- Five Star 28G8003742
Thôn Trung Thành, xã 

Đồng Lộc
0396835343

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

423/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

24
HKD Hà Văn Hiền- Quán Đồng 

Quê
042074008399

Thôn Quang Trung 1- Xã 

Cẩm Lạc- tỉnh Hà Tĩnh
0971723113

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

424/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

25
NH Đại Hương Biển- Công ty 

TNHH TM & DV Hà Xuyên
3002308518

Thôn Chùa (Khu du lịch 

Thiên Cầm), xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

0983862215

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

425/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

26
NH Hải Sản Ninh Hùng- HKD 

Nguyễn Thị Ninh 
28I8004547

Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa, 

tỉnh Hà Tĩnh
0983748864

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

426/2026/ATTP

-CNĐK
15/5/2026 15/5/2029

27
Công ty CP nước khoáng Suối 

Tiên
3002296171

TDP 10, đường Suối Tiên, 

Phường Bắc Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0979660828
Sản xuất nước 

uống đóng chai

427/2026/ATTP

-CNĐK
06/5/2026 06/5/2029

28 HKD Lê Văn Bình - Quán 1B 042094001116
TDP Trường Sơn, Phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0355558538

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

428/2026/ATTP

-CNĐK
07/5/2026 07/5/2029



29
HKD Nguyễn Thị Hương 1973, 

Quán Hương Thắng
042173003487

TDP Bình Tiến, P. Hà Huy 

Tập, tỉnh Hà Tĩnh
0946833976

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

429/2026/ATTP

-CNĐK
07/5/2026 07/5/2029

30 HKD Mochi Garden 28A8014216
số 33 đường Võ Liêm Sơn, 

P. Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
0961377777

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

430/2026/ATTP

-CNĐK
07/5/2026 07/5/2029

31 HKD BangKok Garden 040088018881

số 25 đường Đinh Nho 

Hoàn, P. Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh

0985376789

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

431/2026/ATTP

-CNĐK
07/5/2026 07/5/2029

32 HKD Bún bò Huế Hai Xuyến 066195018456
thôn Đông Hà, xã Kỳ Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh
0902542316

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

432/2026/ATTP

-CNĐK
07/5/2026 07/5/2029

33
HKD Nguyễn Thị Tơ - Quán 

Thương Tơ
042174013380

thôn Hải Vân, xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
0375580765

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

433/2026/ATTP

-CNĐK
07/5/2026 07/5/2029

34
Hộ kinh doanh Tiệm bánh 

Minh Tâm
28H8004677

Thôn Thanh Sơn, xã Thạch 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0979 740 472

Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh bánh 

mì

434/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

35
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngọc Hà - Quán Sam
042196008966

Thôn Đại Hải, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0849 083 268

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

435/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

36
Hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc - 

Nhà hàng Hồng Ngọc
28A8018970

Thôn Đại Hải, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0947 521 509

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

436/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

37
Hộ kinh doanh Dương Hoành 

Sơn - Nhà hàng Try Kỷ
28A8018903

Thôn Đại Hải, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0945 222 535

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

437/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

38
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Long - Nhà hàng Long Hoà
28A8018896

Thôn Đại Hải, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0947 629 867

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

438/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029



39
Hộ kinh doanh quán ăn sáng 

Lợi Thuỷ
042077001353

Thôn Đồng Giang, xã 

Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0989 936 699

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

439/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

40
Nhà hàng Tam Thiện - Hộ kinh 

doanh Hồ Thị Thiện
28H8006717

Thôn Đại Hải, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0966 494 362

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

440/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

41
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Oanh - Quán Kinh Oanh
042196007655

Thôn Phúc Trung, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0385 492 124

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

441/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

42
HKD Quan cà phê - ăn sáng 

Trung Nguyên

8715822972-

001

SN 44 đường Lý Tự Trọng, 

xã Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

0943385966

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

442/2026/ATTP

-CNĐK
12/5/2026 12/5/2029

43
HKD Street Food- Street Food 

& Drink Tea
04219400690

SN 36 đường Nguyễn Huy 

Tự, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0886490789

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

443/2026/ATTP

-CNĐK
12/5/2026 12/5/2029

44
HKD Cao Đức Tuấn - Quán 

May's Garden
28B8004682

số 168 đường 3/2 phường 

Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

0946886896

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

444/2026/ATTP

-CNĐK
12/5/2026 12/5/2029

45
HKD Bánh tráng heo quay 

Đặng Gia
042094008082

số 136 đường Nguyễn Huy 

Oánh, phường Thành Sen
0918486009

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

445/2026/ATTP

-CNĐK
12/5/2026 12/5/2029

46 HKD 88 Garden 042092018112
88 đường Nguyễn Biên, xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0978005292

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

446/2026/ATTP

-CNĐK
12/5/2026 12/5/2029

47 HKD Bánh canh niêu cá lóc 042094012001

số 603 đường Lê Thái Tổ, 

TDP Long Sơn, P. Vũng 

Áng, tỉnh Hà Tĩnh

0984038926

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

447/2026/ATTP

-CNĐK
11/5/2026 11/5/2029

48
HKD Hồ Khánh Quỳnh - Quán 

Quỳnh Yến
28H8003734

TDP La Xá, Phường Hà 

Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
0965637776

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

448/2026/ATTP

-CNĐK
12/5/2026 12/5/2029



49 HKD Thạch quán 042095009277

Số 56, đường Lý Tự Trọng, 

thôn 5, xã Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh

0969799928

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

449/2026/ATTP

-CNĐK
15/5/2026 15/5/2029

50
Quán 06 Nguyễn Du -HKD 

Nguyễn Khắc Hà
28.A.803.830

số 06, đường Nguyễn Du, 

tổ 10 Bắc Hà, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0988 683  

552

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

450/2026/ATTP

-CNĐK
13/5/2026 13/5/2029

51
HKD Phạm Văn Thái - Quán 

Trung Thái
228A,8008900

Số 148, đường Vũ Quang, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0941749983

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

451/2026/ATTP

-CNĐK
18/5/2026 18/5/2029

52 HKD Ngọc Châu 042180008689
thôn Thượng Long, xã 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0902282272

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

452/2026/ATTP

-CNĐK
15/5/2026 15/5/2029

53
HKD Trương Thị Sáng 

01101972 - Cây Sung Quán
042172008408

thôn Thanh Tân, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0365453895

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

453/2026/ATTP

-CNĐK
19/5/2026 19/5/2029

54 HKD Nhà Hàng Biển Xanh 040180004705
Thôn Thành Long, xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0935262888

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

454/2026/ATTP

-CNĐK
19/5/2026 19/5/2029

55 HKD Út My II 042095006521

Số 94, đường Nguyễn Du, 

Thôn Giang Đình, xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh

0946473388

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

455/2026/ATTP

-CNĐK
19/5/2026 19/5/2029

56

Địa điểm kinh doah số 1 - Công 

ty Cổ phần Dịch vụ thương mại 

và Đầu tư Hoàng Phát

2901632551

MSDĐ: 00001

Số 30 Đường Hồ Phi Chấn, 

Khối 6, Phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0979 487 565

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

456/2026/ATTP

-CNĐK
20/5/2026 20/5/2029

57
HKD Nguyễn Thị Hồng- Quán 

Hồng Vinh
042180001219

Thôn Hồng Hoa, xã Đức 

Đồng, tỉnh Hà Tĩnh
356812467

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

457/2026/ATTP

-CNĐK
19/5/2026 19/5/2029

58 HKD Bùi Thị Phương Chi 28D8004325
Thôn Gia Thịnh, xã Đức 

Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
0976779471

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

458/2026/ATTP

-CNĐK
19/5/2026 19/5/2029



59
HKD Nguyễn Thị Hương -  

Tiệm cháo Nhà Kai
040195016281

tổ dân phố Trung Hòa, 

phường Hà Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh

0824 126 251

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

459/2026/ATTP

-CNĐK
20/5/2026 20/5/2029

60
Quỳnh Coffee - HKD Nguyễn 

Thị Như Quỳnh
042198013662

số 363đường Hải Thượng 

Lãn Ông, Phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0947428583

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

460/2026/ATTP

-CNĐK
21/5/2026 21/5/2029

61

Trung tâm sự kiện & tiệc cưới 

Melia Palace - Công ty TNHH 

Quốc Cường 68

3002130289
thôn Trung Thượng, xã Kỳ 

Hoa, tỉnh Hà Tĩnh
0966031868

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

461/2026/ATTP

-CNĐK
21/5/2026 21/5/2029

62 HKD Nhà hàng Hương Lộc Hà 0420770074
thôn Hồng Lạc, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0976 966 376

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

462/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

63 HKD Nhà hàng Tuấn 559 28L8000258
Bãi tắm Xuân Hải, xã Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
0916 128 355

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

463/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

64
HKD Nguyễn Thị Oanh - Quán 

Hòa Đồng
28H8003515

tổ dân phố Thắng Hòa, 

phường Hà Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh

0973 227 840

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

464/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

65 HKD Koi Coffee II 042190002857

số 15, đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0838 479 789

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

465/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

66 HKD Bún phở Thanh Biểu 28L8009741

tổ dân phố Tân Quý, 

phường Trần Phú, tỉnh Hà 

Tĩnh

0916 760 564

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

466/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

67 HKD Phở Nhà Beo 042300001117

số 176 đường Huy Cận, 

phường Thành Sen, tình Hà 

Tĩnh

0835373783

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

467/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

68
HKD Trần Xuân Anh Hoàng- 

bếp bà Trần
046204003849

thôn Hải Vân, xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
0368274645

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

468/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029



69
HKD Ngô Trung Đức - quán 

nhậu Đức OK
28K8003874

thôn Đông Thịnh, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0362938038

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

469/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

70
HKD Nguyễn Thị Thương - 

Đồng Xoài Quán
0421930123

thôn Đức Châu, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0329930789

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

470/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

71
HKD Cao Văn Tú - Tiệm Ốc 

Tú Béo
042097005062

thôn Hòa Bình, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0963315468

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

471/2026/ATTP

-CNĐK
22/5/2026 22/5/2029

72 HKD Phở Hùng 95 040079008054
TDP Tân Yên, P. Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh
0973444132

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

472/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

73 HKD Trần Xuân Đức - Phở Đức 042086016807
thôn Tân Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0941898586

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

473/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

74
HKD Nguyễn Chu Quế - Quán 

Quê Liên
042080007496

Thôn Trần Phú, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0972889645

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

474/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

75
HKD Nguyễn Quốc Sơn - Quán 

Hải sản Sơn Thuỷ
28I8003578

Thôn Hải Nam, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0971294113

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

475/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

76
HKD Lê Thị Hương - Quán 

Hiển Hương
28H8005527

thôn Phúc Điền, xã Thạch 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0949626912

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

476/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

77 HKD Bánh canh kim chi Lê Thu 042188004597

07 ngõ 03 đường Hà Công 

Trình, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0943303326

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

477/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

78
HKD Trần Thị Phương CT - 

Căng tin BV Cẩm Xuyên
042185002520

thôn 10, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh
0972572349

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

478/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029



79
HKD Nguyễn Hữu Vũ - Quán 

Vũ Trâm
042095010435

thôn Tân Vĩnh Cần, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0333232352

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

479/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

80
Bò nhảy Nasasan Phở Bún - 

HKD Lê Đình Đồng
042087014173

Số 213 đường Hà Huy Tập, 

xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

0969781698

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

480/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

81
Cửa hàng Coffee & Tea Passio - 

 HKD Phan Thị Thuý
8226716632

thôn Thanh Tân, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
0915216989

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

481/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

82
HKD Nguyễn Thị Hoa 86 - Nhà 

hàng hải sản Thanh Hoa 
042186018881

Thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa, 

tỉnh Hà Tĩnh
0397875569

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

482/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

83 HKD King Duck 042094007951
thôn Vinh Lộc, xã Cẩm 

Trung, tỉnh Hà Tĩnh
0359916777

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

483/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

84 HKD Nhật Anh Cà phê 042084019092

số 196 đường Nguyễn 

Trung Thiên, P hường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0973698485

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

484/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

85 HKD Phạm Thị Nga 28A8011586

số nhà 10 đường Quang 

Trung, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0948080716

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

485/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

86
HKD Hoàng Việt Hiếu - Quán 

An Coffee
28I8002140

KĐT Ven sông Hội, tổ 9 xã 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
0968766421

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

486/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

87
HKD Phở Đồng Quế - Phở Hà 

Nội
28A8005628

Số 19 đường Đồng Quế, 

Phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0988337256

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

487/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

88 HKD Bún đậu Lam 28A8013118

số 17 đường Hà Huy Tập, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0963945213

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

488/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029



89
1992 Coffee - Tea - Milk Tea- 

HKD Nguyễn Thị Thuỷ HT
042192015740

Xóm 9, thôn Thượng 

Nguyên, xã Đông Kinh, 

tỉnh Hà Tĩnh

0822403774

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

489/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

90
HKD Nguyễn Văn Bình - Quán 

Toàn Bình
28H8001359

TDP Thắng Hoà, P. Hà 

Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh
0975344213

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

490/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

91
HKD Nguyễn Văn Quang - 

Quán gà lên mẹt
066200011464

thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
0387246013

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

491/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

92
HKD Hoàng Đình Điệp - Hải 

Đường Quán
042097008811

thôn Thống Nhất, xã Đông 

Kinh, tỉnh Hà Tĩnh
0978 958 111

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

492/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

93
HKD Nguyễn Thi Giang - Quán 

cà phê Giang cọt
042188007880

thôn Phúc Điền, xã Thạch 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0915 992 668

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

493/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

94
Nhà hàng Hào Giáp - HKD 

Nguyễn Văn Giáp
28H8004186

thôn Đại Hải, xã Thạch 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
0949 723 367

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

494/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

95
HKD Lê Hoàng Vinh - Nova 

coffee
042084003722

số 95,đường Bùi Dương 

Lịch, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0838 686 668

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

495/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

96 HKD Thành Nga 042082002506

số 26, đường Lê Thiệu 

Huy, phường Trần Phú, 

tỉnh Hà Tĩnh

0914 671 413

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

496/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

97 HKD Quán Quân Lê 28A8014267

Số 86B, đường Xuân Diệu, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0973 299 789

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

497/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029

98 HKD Nhà On 28A8016646

số 112, đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0335 646 256

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

498/2026/ATTP

-CNĐK
25/5/2026 25/5/2029



99 Hộ kinh doanh Coffee Dula 040087004929

Số 01, ngách 2, ngõ 172 

đường Yên Trung, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

0977 916 946

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

499/2026/ATTP

-CNĐK
26/5/2026 26/5/2029

100
HKD Quán Thắm Bún Bò đò 

trai
28A8013895

819 đường Hà Huy Tập, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0964668278

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

500/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

101
Quán ăn Hiền Văn - HKD Trần 

Thị Hiền 1992
042192018646

thôn Bình Quang, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0972267898

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

501/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

102 HKD ToToRo Quán 28A8013942
số 501 đường 26/3 phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
0377779299

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

502/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

103
HKD Đoàn Thị Cảnh - Miến 

canh Cảnh Hữu
28H8005039

thôn Ngọc Hà, xã Toàn 

Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
0376807016

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

503/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

104
HKD Nguyễn Thị Trang - Quán 

bún riêu cua
042185008269

thôn Đông Thịnh, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0989634047

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

504/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

105 HKD Huyền Anh 036096017624
TDP Nam Phong, phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0964021558

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

505/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

106 HKD Bánh Mỳ Anh Khoa 28L8004582
thôn 4 xã Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
0376382184

Sản xuất bánh 

mỳ, Dịch vụ ăn 

uống dưới 200 

suất/ lần phục vụ

506/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

107 Hộ kinh doanh Trần Tuệ 8240428869
Xóm mới, xã Đức Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
0974 500 504

Sản xuất bánh 

mỳ, Dịch vụ ăn 

uống dưới 200 

suất/ lần phục vụ

507/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029



108

Hộ kinh doanh Phan Thị Nghĩa - 

 Nhà hàng dê thui dê quay 

Thắng Nghĩa

28E8000702
Thôn 6, xã Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh
0917 781 678

Sản xuất bánh 

mỳ, Dịch vụ ăn 

uống dưới 200 

suất/ lần phục vụ

508/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

109
Hộ kinh doanh Lê Khắc Chiến -

Tiệm Bánh mỳ Chiến Thuý
3001735556

Thôn 2, xã Thượng Đức, 

tỉnh Hà Tĩnh
0974 995 299

Sản xuất bánh mì 

và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

509/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

110

Hộ kinh doanh Dương Xuân 

Thanh - Nhà hàng Thanh Thanh 

Huyền

28C8000081
Thôn Thành Long, xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0964 898 636

Sản xuất bánh 

mỳ, Dịch vụ ăn 

uống dưới 200 

suất/ lần phục vụ

510/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

111 Hộ kinh doanh Huyền Đoài 042186008907
Thôn Giang Đình, xã Tiên 

Điền, tỉnh Hà Tĩnh
0853 452 558

Sản xuất bánh mì 

và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

511/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

112
HKD Lê Thị Quỳnh-Quán Bạn 

Tôi
28D8.00.4283

Thôn Phú Quý, xã Đức 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
0973290797

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

512/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

113 HKD A Mâu Quán 042088009674
Thôn Trung Đông, xã Đức 

Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh
0988193133

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

513/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

114
HKD Trần Thị Lan-Quán Ngõ 

Hẽm
28D8.004337

Hoài Nhơn, thôn 5, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
0917808395

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

514/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

115
HKD Hà Ngọc Dương-Quán ăn 

vặt Frest
042088018784

138, đường Lê VĂn Thiêm, 

thôn 8, xã Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

0366849588

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

515/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

116
Nhà hàng Hải Sản Đại Dương-

HKD Trần Văn Quyết
28H8006296

Thôn Hội Tến, xã Đồng 

Tiến, tỉnh Hà Tĩnh
0969104789

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

516/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029



117
HKD Nguyêễn Thị Thùy-Quán 

Thùy Anh
042181017169

Thôn Thịnh Lộc, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
0763179867

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

517/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

118
HKD Quỳnh Hoa-Quỳnh Hoa 

Quán
042186006182

Thôn Bến Hầu, xa Đức 

Minh, tỉnh Hà Tĩnh
0385597846

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

518/2026/ATTP

-CNĐK
27/5/2026 27/5/2029

119
HKD Trần Chí Công - quán 

Hưng Coffee
28.A.8010081

số 25, đường Lê Ninh, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0849 683 141

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

519/2026/ATTP

-CNĐK
28/5/2026 28/5/2029

120
HKD Phạm Thị Ân - Nhà hàng 

Ngạch Ân
042164012736

thôn Xuân Thắng, xã Kỳ 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
0368 521 259

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

520/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

121
HKD Trần Thị Hiền - Quán Bà 

Ngọc
28.A.804.564

số 50, đường Nguyễn Công 

Trứ, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0975 919 766

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

521/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

122 HKD Zen Coffee 042193005323

Số 494, đường Nguyễn 

Công Trứ,  phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0985 799 698

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

522/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

123 HKD Bún bò Huế - O Phương 046095000419

Số 255, đường 26/3,  

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0707 787 616

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

523/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

124 HKD Đệ Nhất Đại Dương 28A8013453

Số 75, đường Hàm Nghi,  

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0945 706 869

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

524/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

125 HKD Mercuryy 042189018417

số 20, đường Lý Tự Trọng,  

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0915 442 767

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

525/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

126
HKD Nguyễn Thị Hằng 1994- 

Quán ăn Thái Việt
042194013026

số 134, đường Mai Thúc 

Loan,  phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0399 322 395

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

526/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029



127
HKD Đặng Thị Tường - Cơm 

đốt thố
28.A.802.601

số 02, ngõ 16, đường Võ 

Liêm Sơn,  phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh

0975 265 996

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

527/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

128 HKD Cháo canh Thanh Đương 042169003370

số 63, đường Hà Tống 

Chính,  phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

0912 979 244

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

528/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

129 HKD cà phê Hải Yến 042181001725

Số 47, đường Hàm Nghi,  

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0911 788 189

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

529/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

130
Quán ăn Tài Lộc - HKD Đặng 

Thị Lộc
3001880070

tổ dân phố Nam Bình, 

phường Hà Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh

0948 992 188

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

530/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

131 HKD Cơm gà chặt 042192036186

Số 136B, Hải thượng Lãn 

Ông, P thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0985213661

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

531/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

132
HKD Lại Thị Huyền Châu - 

Nhà hàng Bà Châu
042163016708

thôn Tân Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0972033689

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

532/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

133
HKD Tôn Đức Hải - Quán Lan 

Huyền
042077059031

Thôn Tân Dinh, xã Thiên 

cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0942630023

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

533/2026/ATTP

-CNĐK

28/5/2026 28/5/2029

134
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Bình - Quán Mixuea
042194011567

Thôn 2, xã Thượng Đức, 

tỉnh Hà Tĩnh
0342 564 495

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

534/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

135
Hộ kinh doanh Phan Xuân Quý - 

 Dê Quý Sâm
28E8003142

Thôn Bắc Hà, xã Tứ Mỹ, 

tỉnh Hà Tĩnh
0979 308 754

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

535/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

136
Bún bò Huế Hoài Sơn - Hộ 

kinh doanh Ngô Thị Hoài
040189036584

Thôn Yên Lạc, xã Thạch 

Lạc, Tỉnh Hà Tĩnh
0981 717 570

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

536/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029



137
Hộ kinh doanh nhậu phủi Đồng 

Son
042187003768

Thôn Hà Thanh, xã Thạch 

Lạc, tỉnh Hà Tĩnh
0899 609 889

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

537/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

138 HKD Nhà hàng Hiệp Ông 040188011939

số 82, đường Lê Bình, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0914 248 488

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

538/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

139
HKD Định Thị Cúc - quán Lợi 

Bắc
035180008651

số 63, đường Hà Huy Tập, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh

0399 628 977

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

539/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

140
HKD Hoàng Tiến Dũng - Nhà 

hàng Rứng Đước
040090004388

thôn Nhân Hòa, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0987 893 000

Dịch vụ ăn uống 

trên 200 suất/ lần 

phục vụ

540/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

141
HKD Nguyễn Thị Phượng - 

Quán Thu Phượng
042187016227

thôn Đông Nam Lộ, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0974 673 998

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

541/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

142
HKD Nguyễn Thị Thảo Đan- 

Quán Nọng Ơi
28I8008431

Thôn Chùa, xã Thiên Cầm, 

Tỉnh Hà Tĩnh
0812349986

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

542/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

143
Bánh canh cá Lóc Thiện Mập- 

HKD Nguyễn Văn Nhu 1
042085016541

Thôn Tân Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0987473085

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

543/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

144
HKD Trương Thị Huyền- Quán 

Lê Huyền
042177010928

TDP Trần Phú, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0987499677

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

544/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

145
HKD Nguyên Thị Thủy- Quán 

Thủy Dương
28I8005432

Thôn Tiến Thắng, xã Cẩm 

Hưng, tỉnh Hà Tĩnh
0367353041

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

545/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

146 HKD Súp lươn O Trang 042194012353

Số 09, đường Hà Huy Tập, 

thôn 10, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

0335068090

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

546/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029



147
Bánh mỳ Ô Mi Sài Gòn- HKD 

Nguyễn Văn Quân
042083016400

Thôn Chùa, xã Thiên Cầm, 

tỉnh Hà Tĩnh
0972526538

Sản xuất bánh mỳ 

và bán lẻ BM 

nhân thịt

547/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

148
HKD Hoàn Thị Bình- NH 

Hương Vị Biển
3000477707

Thôn Tân Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0984287088

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

548/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

149
Tài Hòa Quán- HKD Trần Thị 

Hòa
042189008767

Số 803, đường Hà Huy 

Tập, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà 

tĩnh

0364754621

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

549/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

150 Lê Thị Hậu- Quán Như Ý 038186023906
thôn Bình Vinh, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0947026791

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

550/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

151 HKD Trần Hữu Nam 042091015125
thôn Bình Quang, xã Cẩm 

Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0907891213

Sản xuất nước đá 

dùng liền

565/2026/ATTP

-CNĐK
29/5/2026 29/5/2029

152 HKD Đoàn Thị Hương Liên 042171002106
số 490 Nguyễn Công Trứ, 

phường Thành Sen
0848933392

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

566/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

153 HKD Cafe Gió 042087001677

SN 45 ngõ 10 Lê Hữu Trác, 

xã Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

0985357678

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

567/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

154
HKD Phạm Anh Tiến - Quán 

ăn ven đê
3000100024

TDP Trường Sơn, Phường 

Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
0902005913

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

568/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

155
HKD Trần Đô Na- Quán Hải 

sản Bé Bống
042084009803

Thôn Trần phú, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh
0989096799

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

569/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029

156
HKD Thái Thị Thu hằng- Quán 

Bún Hai Cô
042187014810

Thôn Đông Nam Lý, xã 

Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
0363147706

Dịch vụ ăn uống 

dưới 200 suất/ lần 

phục vụ

570/2026/ATTP

-CNĐK

29/5/2026 29/5/2029


